
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tiểu Khu 1, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

20/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DUNG

2802831669

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gạch không nung; sản xuất các loại cửa làm 
từ nhôm, i nox, nhựa, sắt, cửa window, cửa cuốn, cửa kính 
cường lực

3290

2. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

4. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

6. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Chống thấm, chống dột, chống mối mọt công trình 
xây dựng

8121

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Xây dựng công trình đường sắt 4211

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212(Chính)

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
HẢI DUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

17. Phá dỡ 4311

18. Chuẩn bị mặt bằng 4312

19. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

20. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

21. Xây dựng công trình thủy 4291

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

26. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy công trình

7730

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cơ khí dân dụng

2592

31. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

32. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh đồ nội thất, ngoại thất, kinh doanh các 
loại cửa làm từ Nhôm, inox, nhựa, sắt, cửa window, cửa cuốn, 
cửa kính cường lực, bán buôn đồ điện dân dụng, các thiết bị 
gia đình, cung cấp thiết bị văn phòng, trường học và các sản 
phẩm từ cơ khí, phụ kiện ngành cửa, các sản phẩm từ gỗ

4690

33. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị camara giám sát, thiết bị an ninh, thiết 
bị báo cháy, lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành 
xây dựng như: thang máy, cầu thang tự động; lắp đặt các loại 
cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ 
thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Thanh Hoá

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       171700885
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HẢI Nam

09/05/1974 Kinh Việt Nam

08/03/2013 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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